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Article history ABSTRACT
For many years, the education sector of Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau
province has had a policy of paying attention to, investing in and purchasing
teaching equipment in secondary schools, which is relatively adequate to meet
the requirements of minimum teaching equipment. However, in fact, many
teaching devices have not been used in accordance with regulations and have
not played a role in teaching and educational activities; a lot of teaching
equipment is old and outdated; teachers' skills in using teaching equipment
are still limited. The article presents the current situation of teaching
equipment in secondary schools in Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau province.
This is the basis for proposing measures to improve efficiency in purchasing,
equipping and using teaching equipment in secondary schools.
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1. Mở đầu
Để đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Ban Chấp hành Trung ương, 2013), bên cạnh việc đổi mới về nội dung
chương trình, phương pháp, hình thức dạy học, việc đổi mới và chú trọng thiết bị dạy học (TBDH) cũng là một trong
những nội dung cần được chú ý xây dựng, đổi mới và phát triển. Việc đáp ứng đầy đủ TBDH là một trong những
điều kiện góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo
dục phổ thông 2018 thì TBDH đóng vai trò rất quan trọng, nhất là đối với việc tổ chức cho học sinh (HS) thực hành,
thí nghiệm và hoạt động trải nghiệm, dạy học tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực HS. UNESCO (2013)
khuyến cáo: “Nói nâng cao chất lượng dạy học mà không làm tốt công tác TBDH thì chỉ là những lời nói suông”.
Trong một giờ học, giáo viên (GV) và HS hoạt động, tương tác với nhau nhờ các phương tiện, TBDH - các tình
huống dạy học được lựa chọn chuẩn xác để hướng tới mục tiêu bài học (Snoeyink và Ertmer, 2001). Như vậy, có thể
thấy, TBDH là yếu tố căn bản, tiền đề trong việc nâng cao chất lượng dạy học, là một trong những điều kiện cần thiết
để GV thực hiện được các nội dung giáo dục, phát triển trí tuệ, khơi dậy tố chất thông minh của HS cũng như giúp
GV sáng tạo hơn trong quá trình dạy học.

Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chính sách nhất định, quan tâm,
đầu tư xây dựng trường sở với quy mô khá hiện đại, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, thiết bị giáo dục được trang bị
cơ bản, đảm bảo theo các danh mục TBDH tối thiểu trong các nhà trường trung học cơ sở (THCS). Tuy nhiên, thực
tế các trang thiết bị được cấp hầu hết chưa được sử dụng đúng quy định, chưa phát huy vai trò trong hoạt động giáo
dục, vì thế chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện định hướng nghề
nghiệp cho HS THCS.

Bài báo trình bày kết quả khảo sát về thực trạng TBDH ở các trường THCS TP. Bà Rịa - Vũng Tàu ở một số nội
dung, là cơ sở để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc mua sắm, trang bị và sử dụng TBDH ở các
trường THCS.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái quát chung về khảo sát

- Khách thể khảo sát: 450 HS THCS, 205 cán bộ quản lí (CBQL) và GV thuộc 6 trường THCS trên địa bàn TP.
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gồm các trường: Trường THCS Dương Văn Mạnh, Trường THCS Kim Đồng,
Trường THCS Lê Quang Cường, Trường THCS Nguyễn Du, Trường THCS Nguyễn Thanh Đằng, Trường THCS
Tân Hưng). Thời gian khảo sát: từ tháng 2-4/2021.
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- Phương pháp khảo sát: điều tra bằng bảng hỏi kết hợp phỏng vấn. Dữ liệu thu thập được sử dụng để tính tỉ lệ
%, điểm trung bình, độ lệch chuẩn của mỗi nội dung. Số liệu khảo sát được xử lí bằng phần mềm SPSS 24.
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh về vai trò của thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ
sở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảng 1. Ý kiến của CBQL, GV và HS về vai trò của TBDH trong trường THCS hiện nay

STT Vai trò của TBDH
CBQL, GV HS

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)

1 TBDH có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học,
là một bộ phận của nội dung và phương pháp dạy học. 138 67,3 272 60,4

2
Đảm bảo tính trực quan trong dạy học, đảm bảo chất
lượng kiến thức, thể hiện tường minh phương pháp
làm việc, giúp HS rèn luyện các kĩ năng.

144 70,2 188 41,8

3
Là công cụ hỗ trợ đắc lực trong tiết dạy, tránh được
tình trạng truyền thụ kiến thức một chiều, giúp tiết
dạy trở nên sinh động, dễ hiểu.

119 58,0 230 51,1

4 Giúp GV nâng cao năng lực sáng tạo của mình trong
công tác giảng dạy. 53 25,9 238 52,9

5
Tăng hiệu quả hoạt động nhận thức của HS, lí thuyết
được kết hợp với thực hành, minh họa, giúp HS nhớ
kiến thức lâu và sâu sắc hơn.

94 45,9 170 37,8

6
Là cầu nối để GV, HS cùng hành động tương hợp với
nhau chiếm lĩnh được nội dung dạy học, thực hiện
mục tiêu dạy học, sử dụng phương pháp dạy học.

97 47,3 218 48,4

Kết quả khảo sát ở bảng 1 cho thấy, có 70,2% CBQL, GV cho rằng TBDH có vai trò: “Đảm bảo tính trực quan
trong dạy học, đảm bảo chất lượng kiến thức, thể hiện tường minh phương pháp làm việc, giúp HS rèn luyện kĩ năng”
và 67,3% CBQL, GV cho rằng TBDH “TBDH có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, là một bộ phận của nội
dung và phương pháp dạy học” chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các vai trò của TBDH. Qua kết quả này cho thấy, đa phần
CBQL, GV đã có nhận thức đúng và rõ ràng về vai trò của TBDH trong quá trình dạy học cũng như hiểu rõ vai trò
của TBDH trong việc đảm bảo tính trực quan, chất lượng kiến thức, giúp HS rèn luyện được các kĩ năng thông qua
các phương pháp học tập và thực hành trên lớp.

Tuy nhiên, với vai trò “Giúp GV nâng cao năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy” thì lại chỉ có
25,9% CBQL, GV cho rằng TBDH có vai trò quan trọng, tỉ lệ này chỉ chiếm 1/4 tổng số CBQL, GV tham gia khảo
sát. Tác giả Trần Khánh Đức (2002) đã cho rằng “Phương tiện dạy học không chỉ là công cụ hổ trợ hoạt động lao
động sư phạm của người GV mà còn có vai trò thay thế cho các sự vật, hiện tượng và một số quá trình xảy ra trong
đời sống, lao động nghề nghiệp. Phương tiện dạy học tạo điều kiện để phát huy hết các chức năng tư duy của não
con người”. Điều đó cho thấy, TBDH giúp cho con người phát huy hết các chức năng của não bộ và kích thích sự
sáng tạo, tư duy cũng như phát triển những ý tưởng mới. Do đó, CBQL của nhà trường THCS cần chú trọng đến
việc nâng cao nhận thức của CBQL, GV để có thể khai thác, sử dụng hiệu quả nhất.

Đối với HS: Đa số HS đã có nhận thức tốt về vai trò của TBDH trong quá trình học tập. Cụ thể: có 60,4% HS
cho rằng “TBDH có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học, là một bộ phận của nội dung và phương pháp dạy
học”; Đặc biệt là có 52,9% HS đánh giá TBDH “Giúp GV nâng cao năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng
dạy” trong khi đó, chỉ có 25,9% CBQL, GV đồng ý với ý kiến này. Điều này cho thấy, HS rất quan tâm đến tầm
quan trọng của TBDH cũng như việc sử dụng TBDH vào hoạt động dạy học trong các môn học. Qua phỏng vấn, em
L.M.H, HS lớp 9 cho rằng: “Chúng em rất thích những tiết dạy có TBDH như môn Lịch sử vì thông qua tranh ảnh,
sơ đồ, video, chúng em thấy rõ hơn về các giai đoạn lịch sử của nước ta. Môn Vật lí, Hoá học chúng em được tự tiến
hành thí nghiệm, quan sát dưới sự hướng dẫn của GV, điều này giúp cho việc tiếp thu bài được tốt hơn”.

Bên cạnh đó, có 51,1% HS cho rằng TBDH “Là công cụ hỗ trợ đắc lực trong tiết dạy, tránh được tình trạng truyền
thụ kiến thức một chiều, giúp tiết dạy trở nên sinh động, dễ hiểu”. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận HS hiểu chưa
đúng về vai trò của TBDH, như “Tăng hiệu quả hoạt động nhận thức của HS, lí thuyết được kết hợp với thực hành,
minh họa giúp cho HS nhớ kiến thức lâu và sâu sắc hơn” nên chỉ có 37,8% HS lựa chọn.
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Như vậy, nhìn chung các đối tượng được khảo sát đã có nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của TBDH trong quá
trình dạy học và giáo dục. TBDH giúp GV trình bày bài giảng thuận tiện hơn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ, sâu sắc
nội dung và điều khiển quá trình nhận thức của HS có hiệu quả; giúp HS nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu
gắn với thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận CBQL, GV và HS chưa hiểu hết vai trò mà TBDH
mang lại trong dạy học ở nhà trường. Yêu cầu đặt ra là CBQL của nhà trường cần tích cực hơn trong việc bồi dưỡng,
thay đổi nhận thức của CBQL, GV và HS về vấn đề này.
2.2.2. Thực trạng mức độ đáp ứng của thiết bị dạy học so với yêu cầu của công tác dạy và học hiện nay

Biểu đồ 1. Đánh giá của CBQL, GV và HS về mức độ đáp ứng của TBDH so với yêu cầu của dạy và học hiện nay
Số liệu ở biểu đồ 1 cho thấy: có 21,5% CBQL, GV đánh giá TBDH được trang bị tốt, đáp ứng tốt với yêu cầu

dạy học, nhưng lại có đến 41,3 % HS lựa chọn ở mức độ này. Mặt khác, nếu phần lớn CBQL, GV cho rằng TBDH
tối thiểu được trang bị đủ (chiếm tỉ lệ 63,4%) thì ý kiến này lại nhận được sự đồng ý khá ít từ phía HS (26,7%). Về
mức độ “TBDH còn thiếu, không đảm bảo yêu cầu dạy học” có 15,1% CBQL, GV lựa chọn, trong khi đó, tỉ lệ đồng
ý với ý kiến này của HS khá cao ( 32%). Như vậy, đánh giá của CBQL, GV và HS có tỉ lệ chênh lệch khá lớn. Điều
này có thể giải thích rằng, GV lại là người trực tiếp sử dụng và đã có kinh nghiệm sử dụng TBDH nên đánh giá chặt
chẽ hơn, chính xác hơn và khách quan hơn, còn HS có thể chưa nhìn nhận một cách chính xác về các tính năng của
TBDH cũng như thực trạng TBDH hiện tại của nhà trường. Do đó, có thể thấy, việc thống nhất quan điểm về TBDH
của CBQL, GV và HS là rất cần thiết, giúp việc phối hợp trong hoạt động dạy học của nhà trường đạt hiệu quả.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, TBDH tuy được trang bị tương đối đủ nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả thực
sự, chưa đảm bảo chất lượng để phục vụ công tác dạy học. Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT quy
định về TBDH phải được trang bị đầy đủ và đảm bảo theo tính chất đặc thù của từng bộ môn (Bộ GD-ĐT, 2020). Vì
vậy, Phòng GD-ĐT cần phối hợp với các trường THCS để rà soát lại các TBDH để đảm bảo TBDH đáp ứng công
tác dạy học một cách hiệu quả nhất, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
2.2.3. Thực trạng về tính hiện đại của thiết bị dạy học

Biểu đồ 2. Đánh giá của CBQL - GV, HS về tính hiện đại của TBDH

21,5

63,4

15,1

41,3

26,7
32

Trang bị tốt, đáp ứng tốt
yêu cầu dạy học

Trang bị đủ thiết bị dạy học
tối thiểu

Trang bị thiếu không đảm
bảo yêu cầu dạy học

CBQL, GV tỉ lệ % HS tỉ lệ %

26,3

63,9

9,8

53,6

34,7

11,8

Hiện đại Chưa hiện đại Cũ, lạc hậu

CBQL, GV tỉ lệ % HS tỉ lệ %
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Kết quả khảo sát ở biểu đồ 2 cho thấy, đánh giá của CBQL - GV, HS về tính hiện đại của TBDH có sự chênh
lệch đáng kể. Cụ thể, có 26,3% CBQL, GV cho rằng TBDH hiện đại trong khi đó có đến 53,6% HS lựa chọn ý kiến
này. Về ý kiến “TBDH chưa hiện đại”, có 63,9% CBQL, GV lựa chọn, trong khi đó chỉ có 34,7% HS đồng thuận.
Số ít CBQL, GV (9,8%) và HS (11,8%) lại cho rằng TBDH cũ, lạc hậu. Nhìn chung, kết quả này cho thấy, TBDH
đang được sử dụng ở các trường THCS hiện nay vẫn còn chưa hiện đại, nhiều TBDH đã cũ và lạc hậu, do đó chưa
đáp ứng được mục tiêu phát triển năng lực người học trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng.
Chính điều này làm giảm động lực dạy của GV, động lực học của HS và gây lãng phí kinh phí và thời gian đầu tư
cho việc sử dụng các TBDH này. Do đó, Phòng GD-ĐT cần tích cực phối hợp với các nhà trường, rà soát lại những
TBDH, đồng thời có những chính sách, nguyên tắc trong việc mua sắm TBDH nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học, tránh
tình trạng sử dụng lại những TBDH đã cũ, kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu dạy học. Nghiên cứu của tác giả
Garavaglia và cộng sự (2012) cũng đã chỉ ra rằng, GV cần phải có được các kĩ năng trong việc sử dụng phương tiện,
TBDH hiện đại, các công nghệ mới trong mọi cấp học ở các nhà trường hiện nay.
2.3.4. Thực trạng mức độ sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên

Theo Điều 3, Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về Ban hành danh mục TBDH tối thiểu cấp
THCS đã nêu rõ, các sở GD-ĐT có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị
phục vụ dạy học tại các trường THCS (Bộ GD-ĐT, 2009). Kết quả khảo sát ý kiến của CBQL, GV và HS về mức
độ sử dụng TBDH của GV trong dạy học thể hiện ở bảng 2:

Bảng 2. Đánh giá của CBQL, GV và HS về mức độ sử dụng TBDH của GV trong dạy học

STT Mức độ sử dụng TBDH CBQL, GV HS
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %

1 Chỉ sử dụng TBDH trong các môn học có quy định 43 21,0 151 33,6
2 Chỉ sử dụng TBDH khi có kiểm tra, dự giờ 31 15,1 65 14,4
3 Sử dụng TBDH theo đặc điểm bài dạy 121 59,0 170 37,8
4 Không sử dụng TBDH 10 4,9 64 14,2
Số liệu ở bảng 2 cho thấy, phần lớn CBQL, GV và HS cho rằng TBDH thường được sử dụng theo đặc điểm bài

dạy, trong đó có 59 % CBQL, GV và 37,8 % HS đồng ý với ý kiến này; Tiếp đến là sử dụng TBDH trong các môn
học có quy định, với 21,0% CBQL, GV và 33,6% HS đồng thuận. Đối với việc “sử dụng TBDH khi có kiểm tra, dự
giờ” có 15,1% CBQL, GV và 14,4% HS đồng ý. Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít CBQL, GV và HS cho rằng “Không
sử dụng TBDH” trong dạy học với 4,9 % CBQL, GV và 14,2 % HS lựa chọn. Như vậy có thể thấy, việc GV sử dụng
TBDH theo đặc điểm bài dạy nhận được sự đồng thuận của CBQL, GV và HS cao nhất so với những yếu tố khác.
Đối với yêu cầu dạy học trong Chương trình phổ thông 2018 thì việc sử dụng TBDH là rất cần thiết và cần được sử
dụng thường xuyên nhằm tăng cường tính tích cực, hứng thú học tập của HS, giúp các em có thể tư duy trực quan
một cách tốt nhất và nắm vững kiến thức trong từng môn học.

Bên cạnh những GV sử dụng TBDH vào bài dạy thông qua các mục đích khác nhau như trong các môn học có
quy định, khi có kiểm tra, dự giờ hay theo đặc điểm bài dạy thì vẫn còn một số GV chỉ sử dụng phương pháp dạy
học truyền thống thay vì sử dụng các TBDH hiện đại trong bài dạy. Do đó, để sử dụng tốt TBDH và xem đó như là
một phương tiện đóng góp vào hiệu quả của quá trình dạy học, ngoài việc CBQL, các ban ngành chức năng tổ chức
các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng sử dụng TBDH cho GV thì bản thân GV cũng cần phải thay đổi
nhận thức của mình và tích cực học hỏi để sử dụng có hiệu quả TBDH.
2.3.5. Khó khăn của giáo viên khi sử dụng thiết bị dạy học

Để kiểm chứng những khó khăn mà GV gặp phải khi sử dụng TBDH, chúng tôi tiến hành khảo sát đối với CBQL
và GV của các trường THCS TP. Bà Rịa - Vũng Tàu, kết quả thu được như sau:

Bảng 3. Ý kiến của CBQL, GV về những khó khăn GV gặp phải khi sử dụng TBDH

STT Khó khăn

Mức độ đồng ý

X
Thứ
bậc

Hoàn toàn
đồng ý Đồng ý Băn khoăn Không

đồng ý
SL % SL % SL % SL %

1 TBDH ít về số lượng, không đảm bảo về
chất lượng. 47 22,9 61 29,8 90 43,9 7 3,4 2,28 4

2 TBDH được cất giữ, sắp xếp chưa gọn gàng
gây mất thời gian tìm kiếm. 53 25,9 78 38,0 62 30,2 12 5,9 2,16 5
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3 Kĩ năng sử dụng TBDH của GV còn hạn
chế. 33 16,1 55 26,8 104 50,7 13 6,3 2,47 1

4 Sử dụng TBDH gây mất thời gian 88 42,9 24 11,7 77 37,6 16 7,8 2,10 6

5 Nhà trường chưa có sự quan tâm, khuyến
khích, hỗ trợ GV. 55 26,8 39 19,0 102 49,8 9 4,4 2,32 3

6 Quy định, quy trình mượn, trả thiết bị rườm
rà. 52 25,4 41 20,0 102 49,8 10 4,9 2,34 2

Theo đánh giá của CBQL và GV, hiện nay, ở các trường THCS TP. Bà Rịa - Vũng Tàu, việc sử dụng TBDH
trong công tác dạy học còn gặp nhiều khó khăn; khó khăn điển hình nhất là do kĩ năng sử dụng TBDH của GV còn
hạn chế cũng như quy trình mượn, trả thiết bị rườm rà. Ngoài ra, việc sử dụng TBDH gây mất thời gian, TBDH ít về
số lượng, không đảm bảo về chất lượng; TBDH được cất giữ, sắp xếp chưa gọn gàng gây mất thời gian tìm kiếm…
Trong đó, ở khó khăn “Sử dụng TBDH gây mất thời gian” có đến 42,9% CBQL, GV hoàn toàn đồng ý với vấn đề
này. Đây là vấn đề đáng lưu tâm, đòi hỏi GV cần có nhận thức thấu đáo về việc chuẩn bị bài dạy thật chu đáo, chuẩn
bị đầy đủ các TBDH cần thiết, làm trước các thí nghiệm thì mới mang lại hiệu quả trong dạy và học. Bên cạnh đó,
“Quy định, quy trình mượn, trả thiết bị rườm rà” cũng là một trong những vấn đề được nhiều GV quan tâm. Vì vậy,
nhà trường cần có quy định cụ thể trong khâu quản lí TBDH nhằm giúp GV thuận tiện hơn trong việc mượn trả
TBDH, gây hiệu ứng tích cực đối với GV trong sử dụng TBDH vào trong công tác dạy học, giáo dục HS.

Như vậy, để có thể sử dụng TBDH một cách tốt nhất và hiệu quả cao nhất đòi hỏi phải có những điều kiện thích
hợp về chủ trương chính sách cũng như nhận thức, năng lực quản lí... Bên cạnh đó, cần có các chính sách riêng nhằm
khen thưởng, động viên CBQL, GV có cống hiến, có sáng kiến trong việc sử dụng TBDH vào hoạt động dạy học và
cần thiết tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cho CBQL, GV, nhân viên phụ trách TBDH để cùng phối
hợp trong quản lí, sử dụng và bảo quản TBDH một cách hiệu quả.
3. Kết luận

Kết quả khảo sát thực trạng TBDH ở các trường THCS TP. Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy, phần lớn CBQL, GV
và HS đã có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về vai trò của TBDH trong nhà trường. Các TBDH đa phần đáp ứng khá
tốt và đủ về yêu cầu dạy học. Công tác sử dụng TBDH cũng được khá chú trọng trong các đặc điểm bài dạy và các
môn học. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như: một số CBQL, GV và HS chưa có nhận thức
đúng đắn về vai trò của TBDH. Các TBDH mặc dù đã được trang bị nhưng vẫn ở mức tối thiểu theo quy định của
Bộ GD-ĐT, vẫn còn thiếu các TBDH hiện đại; nhiều TBDH đã cũ, lạc hậu, chưa đáp ứng tốt cho công tác dạy học;
kĩ năng sử dụng TBDH của GV còn hạn chế; Quy định, quy trình mượn, trả thiết bị rườm rà và mất nhiều thời gian
khiến cho GV có tâm lí e ngại khi sử dụng… Đây là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất biện pháp nhằm phát huy vai trò
của TBDH đối với việc dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành cho HS, đặc biệt chú trọng khuyến
khích GV sử dụng các TBDH tự làm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
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